
UỶ BAN NHÂN DÂN Biểu số 108/CK TC-NSNN
XÃ SƠN THỦY

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 30/01/2026 của UBND xã Sơn Thủy)

Đơn vị: Triệu đồng
NỘI DUNG THU DỰ TOÁN NỘI DUNG CHI DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU 98.487,000 TỔNG SỐ CHI 98.487,000

I. Các khoản thu xã hưởng 100% 1.228,000 I. Chi đầu tư phát triển 3.111,000

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1) 1.161,000 II. Chi thường xuyên 74.902,000

III. Thu bổ sung 96.098,000 III. Dự phòng 1.592,000
- Bổ sung cân đối 77.216,000 IV. Chi bổ sung có mục tiêu 18.882,000
- Bổ sung có mục tiêu 18.882,000
IV. Thu chuyển nguồn

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thu từ thuế, lệ phí Luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương
được hưởng có phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã.
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UỶ BAN NHÂN DÂN Biểu số 109/CK TC-NSNN
XÃ SƠN THỦY

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 30/01/2026 của UBND xã Sơn Thủy)

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN
THU NSNN

A B 1
TỔNG THU 98.478,000

I Các khoản thu 100% 1.200,000
Thu phí, lệ phí 50,000
Lệ phí trước bạ 1.100,000
Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản
khác

Thu phạt, tịch thu khác theo quy định

Thuế tài nguyên
Thu cấp quyền khai thác khoáng sản
Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá
nhân
Thu khác 50,000

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần
trăm (%) 1.180,000

1 Các khoản thu phân chia 1.180,000
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia
đình
Thuế giá trị gia tăng 940,000
Thuế thu nhập doanh nghiệp 30,000
Thuế thu nhập cá nhân 80,000
Tiền sử dụng đất 130,000
Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh
doanh
Lệ phí trước bạ nhà, đất
Thu tiền cho thuê nước

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh
quy định

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho
xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn
V Thu kết dư ngân sách năm trước
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VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 96.098,000

- Thu bổ sung cân đối 77.216,000
- Thu bổ sung có mục tiêu 18.882,000
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Đơn vị: Triệu đồng
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Biểu số 109/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 30/01/2026 của UBND xã Sơn Thủy)

DỰ TOÁN
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UỶ BAN NHÂN DÂN Biểu số 110/CK TC-NSNN
XÃ SƠN THỦY

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 30/01/2026 của UBND xã Sơn Thủy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN

TỔNG SỐ ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN THƯỜNG XUYÊN

A B 1=2+3 2 3
TỔNG CHI 98.487,000 3.111,000 95.376,000

Trong đó
1 Chi giáo dục 46.056,150 46.056,150
2 Chi đào tạo - dạy nghề 310,500 310,500
3 Chi an ninh 1.504,200 1.504,200
4 Chi quốc phòng 225,000 225,000
5 Chi văn hóa, thông tin 476,100 476,100
6 Chi phát thanh, truyền thanh 275,400 275,400
7 Chi thể dục thể thao 280,000 280,000
8 Chi bảo vệ môi trường 450,000 450,000
9 Chi các hoạt động kinh tế 9.338,000 3.111,000 6.227,000

10 Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà
nước, Đảng, đoàn thể 21.612,350 21.612,350

11 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 16.031,600 16.031,600
12 Chi khác 335,700 335,700
13 Dự phòng ngân sách 1.592,000 1.592,000
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UỶ BAN NHÂN DÂN Biểu số 111/CK TC-NSNN
XÃ SƠN THỦY

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN(1) NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 30/01/2026 của UBND xã Sơn Thủy)

Đơn vị: Triệu đồng

Tên công trình
Thời gian khởi

công - hoàn
thành

Tổng dự toán được duyệt Giá trị thực
hiện đến

31/12/2025

Giá trị đã
thanh toán

đến
31/12/2025

Dự toán năm 2026

Tổng số

Trong đó
thanh toán
khối lượng
năm trước

Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Trong đó

nguồn đóng
góp của dân

Nguồn cân
đối ngân

sách

Nguồn
đóng góp

TỔNG SỐ 7.732,000 - 4.066,171 3.914,000 3.111,000 3.914,000 3.111,000

1. Trả nợ dự án quyết toán hoàn thành
giai đoạn 2021-2025 chuyển sang 4.092,0 - 4.066,2 3.914,0 152,2 3.914,0 152,2

Đường BTXM ông Cảnh - ông Đê, thôn
Làng Rin 2024 1.092,0 1.087,226 1.045,000 42,226 1.045,000 42,226

Đường BTXM  nhà ông Thường - nhà ông
Lềnh - ngã 3 Tà Pía - Làng Trăng 2024 850,0 849,836 813,000 36,836 813,000 36,836

Đường BTXM đoạn từ QL24B trường MN
cũ - Làng Ru (Tà Mát) 2024 1.000,0 999,808 956,000 43,808 956,000 43,808

Đường BTXM Suối Vua - xóm ông Sanh,
thôn Làng Rào 2024 1.150,0 1.129,301 1.100,000 29,301 1.100,000 29,301

2. Công trình chuyển tiếp
3. Công trình khởi công mới 3.640,000 - - - 2.958,829 - 2.958,829
Xây dựng hệ thống kênh đập Pờ O 2026 740,000 740,000 740,000
Đường BTXM  nối tiếp QL24B -Tà Pía-
Nhà ông Đinh Văn Sanh 2026 1.160,000 1.160,000 1.160,000

Đường BTXM từ QL24B - nhà ông Lê Văn
Sơn - nhà ông Đinh Văn Rằm 2026 740,000 740,000 740,000

Quy hoạch chung xây dựng xã Sơn Thủy 2026 1.000,000 318,829 318,829

Trong đó: hoàn thành trong năm
Ghi chú: (1) Theo phân cấp của tỉnh 
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